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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai xây dựng các chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Chương trình như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
1. Vai trò và hiệu quả của đổi mới công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hoàn thiện hành lang pháp lý cơ bản (từ năm 2013) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nhanh chóng đưa vào tổ chức triển khai thực hiện. Với triết lý lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng công nghệ, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đã tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hình thành và phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh về tính mới, về chất lượng và giá thành.

Đến nay, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đã thu hút được hơn 300 đơn vị đề xuất trên cơ sở xác định các ngành, lĩnh vực và định hướng ưu tiên để đặt bài từ các Bộ, ngành, địa phương, lựa chọn được 58 đơn vị có năng lực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, trong đó 64% số đơn vị trực tiếp chủ trì là các doanh nghiệp, huy động được 1.320 tỷ đồng vốn đối ứng (Chiếm 70% tổng kinh phí). Các nhiệm vụ được triển khai trên hơn 20 tỉnh thành, thuộc hơn 50 lĩnh vực công nghệ khác nhau, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các ngành kinh tế. Phần lớn các nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức doanh nghiệp chủ trì kết hợp cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia công nghệ để đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới với sự hỗ trợ của nhà nước. Sự gắn kết này đã góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Việc Nhà nước và doanh nghiệp, với sự hỗ trợ khoa học của viện, trường, cùng kết hợp đầu tư cho các dự án theo hình thức đối ứng, trong đó Nhà nước chủ yếu tập trung vào hỗ trợ công đoạn nghiên cứu, làm chủ công nghệ, cũng chứng tỏ tính hiệu quả của mô hình, tăng cường trách nhiệm của mỗi bên và đảm bảo tính bền vững của nhiệm vụ. Có thể coi đây là ví dụ tiêu biểu cho hình thức hợp tác công - tư (PPP) hiện đang được Chính phủ tập trung chỉ đạo.
Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như hàng trăm công nghệ, quy trình công nghệ được hấp thu và làm chủ, hàng chục bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký, năng suất lao động trung bình tăng gấp 2,4 lần, khối lượng sản phẩm làm ra ngày càng nhiều và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, doanh thu của các doanh nghiệp tăng lên gấp khoảng 2 lần (tổng doanh thu trước khi đổi mới công nghệ của các dự án là khoảng 6.477 tỷ đồng, sau khi đổi mới công nghệ từ 1-3 năm là khoảng 12.964 tỷ đồng), lợi nhuận tăng khoảng 2,4 lần so với trước khi đổi mới. 
Với sức lan tỏa của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng với những chính sách và hành động quyết liệt của Chính Phủ
, hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới, ứng dụng công nghệ đã có những chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ các doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ tăng lên cả về lượng (tỷ lệ các doanh nghiệp đổi mới vào khoảng 23%) và chất (số lượng các doanh nghiệp Việt Nam có chi cho hoạt động R&D, hoặc là nghiên cứu nội bộ, hoặc thuê hợp đồng nghiên cứu ngoài tăng lên với tổng mức đầu tư vào khoảng 1,6% doanh thu so với 0,5% giai đoạn trước)
. Số lượng doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu của các tập đoàn sản xuất đa quốc gia như Samsung, LG, v.v… ngày càng tăng
. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đều liên tục đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh, một số doanh nghiệp đã đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
. Điều này đã giúp cho năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong nước từng bước được cải thiện
 và nhận được đánh giá cao của Ngân hàng thế giới khi so sánh với các nước trong khu vực.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chương trình đã có những đóng góp đáng kể trong việc tạo lập nền tảng quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển của một số ngành, lĩnh vực và sự hình thành của một số sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao trên thị trường, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của ngành KH&CN trong giai đoạn 2011 - 2020. 
2. Một số kết quả đạt được của chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 
Tuy mới thực sự triển khai được năm năm, nhưng định hướng, lộ trình triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình đã được xác định rõ, ngoài lĩnh vực nông nghiệp (chọn tạo giống lúa, hoa màu, thủy sản… được ưu tiên thực hiện từ năm 2013 đến nay), Chương trình mở rộng triển khai cho các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế tạo máy, thiết bị điện, điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng… Đồng thời, bắt đầu đưa vào triển khai các nội dung đào tạo về quản lý, quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ mới, tiên tiến phục vụ cho nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp, Chương trình và đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng làm cơ sở cho định hướng lâu dài và tổ chức có hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

a) Xây dựng thành công hệ thống bản đồ công nghệ quốc gia cho các ngành, lĩnh vực quan trọng
Chương trình đã hoàn thành hệ thống các phương pháp và quy trình xây dựng Bản đồ công nghệ ở cấp độ ngành, lĩnh vực và cấp độ quốc gia; đã xây dựng hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Với những kết quả này, Việt Nam (cụ thể là Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia) đã tiếp cận được trình độ xây dựng Bản đồ công nghệ và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của Hàn Quốc và Đài Loan vào giai đoạn 1999 - 2002 - là giai đoạn các quốc gia này đã trở thành các nước công nghiệp mới; đồng thời cho phép Chương trình từng bước triển khai các nhiệm vụ: 1. Đánh giá hiện trạng về cơ cấu, chủng loại công nghệ; trình độ và năng lực hấp thụ, làm chủ và khai thác công nghệ. 2. Nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế kỹ thuật. 3. Xây dựng Bản đồ công nghệ ở các cấp độ doanh nghiệp, ngành, quốc gia. 4. Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ ở các cấp độ tương ứng.  

Tiêu biểu có thể kể đến Bản đồ công nghệ tạo và sản xuất các loại giống lúa với 14 tổ hợp công nghệ bao gồm gần 70 công nghệ lõi cần phải làm chủ để thực hiện được mục tiêu tạo ra các giống lúa có: 1. Năng suất từ 6 - 10 tấn/ha; 2. Chất lượng gạo đạt chuẩn quốc tế; 3. Giá thành phân bổ theo các phân khúc 350 - 450 USD/tấn, 600 - 800 USD/tấn, 1.000 - 1.200 USD/tấn, đồng thời đã đề xuất lộ trình công nghệ đến năm 2025. Kết quả nghiên cứu này được coi là nội dung quan trọng trong Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bản đồ công nghệ với gần 60 công nghệ cốt lõi cần được làm chủ là cơ sở để xây dựng thành công lộ trình công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vắcxin đến năm 2035 trình các cấp có thẩm quyền xem xét (đặc biệt đối với sản phẩm vắc-xin 6 trong 1 đã được Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế , Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị xem xét, đầu tư theo các lộ trình công nghệ từ bản đồ này). 

Cho đến nay, Chương trình đã xây dựng bản đồ công nghệ cho 08 lĩnh vực phục vụ nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, có tiềm năng phát triển như: chọn tạo giống và sản xuất lúa gạo; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen, tế bào gốc tại Việt Nam; sản xuất vắc-xin cho người; sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử, bán dẫn; cơ khí nông nghiệp, cơ khí ô tô; phát triển và ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật (Internet of Things) tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ enzyme và protein... 

Bản đồ công nghệ đã và đang trở thành công cụ mới, hiệu quả trong việc hoạch định chính sách trên cơ sở nắm bắt được trình độ công nghệ của các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp, từ đó tăng hiệu quả tư vấn chính sách khoa học và công nghệ; giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ; cung cấp tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

b) Ứng dụng bản đồ công nghệ trong triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của vùng, của địa phương
Đây là cách làm mới, khoa học trong quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ KHCN quốc gia. Ví dụ, từ kết quả bản đồ công nghệ ngành lúa, gạo, Chương trình đã xác định các khâu trong chuỗi sản xuất của ngành cần hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ như: sản xuất giống thích ứng với mặn, hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện); giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu (Công ty giống cây trồng Thái Bình); sấy lúa tươi (Công ty Năm Nhã, An Giang); quy trình canh tác và bảo quản lúa, xay, xát tăng chất lượng gạo, giảm thất thoát sau thu hoạch (Công ty Trung Thạnh, Cần Thơ). Trên cơ sở đó, Chương trình đã xác định nhiệm vụ và đề xuất giao cho các doanh nghiệp thực hiện.  

c) Giải quyết kịp thời các vấn đề phát triển kinh tế xã hội đặt ra cho khoa học công nghệ 
Chương trình đã hỗ trợ tạo ra công nghệ, thiết bị, giống cây trồng,... giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực nông nghiệp (chọn tạo giống lúa, rau, hoa quả…), lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế tạo máy, thiết bị điện, sản xuất phân bón… , đáp ứng kịp thời các nhu cầu của kinh tế xã hội đặt ra cho KHCN như:

* Vấn đề xâm ngập mặn trong sản xuất lúa đồng bằng Sông Cửu Long:  chọn tạo thành công 06 giống lúa thuần chịu mặn và hạn, với năng suất và chất lượng tương đương các giống chất lượng cao, đặc biệt chịu được nhiễm mặn ở mức độ 6 - 8‰ (các giống lúa chịu mặn hiện chỉ đạt 4‰), thời gian chịu hạn không dưới 30 ngày, phục vụ canh tác trên diện tích bị nhiễm mặn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 và được công nhận giống quốc gia. Đặc biệt 02 trong 06 giống mới này đã vượt qua những đợt ngập mặn và hạn hán kéo dài tại Đồng bằng Sông Cửu Long trong năm 2015 và 2016, sản lượng và chất lượng gạo đảm bảo. Các giống lúa thuần mới sẽ góp phần đáng kể giải quyết bài toán của gần 150.000 ha ngập mặn và trên 30.000 ha canh tác bị hạn hàng năm tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

* Vấn đề thay đổi mô hình tăng trưởng, tăng năng suất trong sản xuất, phát triển các sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng:
+ Chọn tạo 12 giống rau màu điển hình đạt chuẩn giống quốc gia từ hơn 3.000 giống cây rau màu ở Việt Nam và từ các nước trong khu vực và thế giới. Đã tổ chức huấn luyện, nhân rộng mô hình sản xuất và quy trình công nghệ canh tác cho hơn 12.000 hộ nông dân tham gia sản xuất và nhân giống thương phẩm. Góp phần giảm 10% khối lượng và giá thành nhập khẩu các loại hạt giống này (hàng năm Việt Nam phải chi khoảng 500 triệu USD để nhập khẩu hạt giống cây rau màu)
.

+ Nghiên cứu, chuyển giao thành công quy trình tách tinh dầu dừa tinh khiết (công nghệ VCO) đạt tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức Hiệp hội Dừa Châu Á - Thái Bình Dương tại Công ty dừa Lương Quới (Bến Tre). Dầu dừa tinh khiết được sản xuất theo công nghệ VCO có giá thương mại gấp 4 lần dầu dừa sản xuất theo công nghệ tinh luyện hiện nay. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để doanh nghiệp Lương Quới - một trong những doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre quyết định đầu tư Dự án sản xuất các chế phẩm sinh học từ dầu dừa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Với công nghệ mới này doanh nghiệp Lương Quới có năng lực tiêu thụ tận dụng tới 6 triệu lít nước dừa từ khoảng 12 triệu quả dừa do các doanh nghiệp khác không có khả năng sử dụng; thu mua và tiêu thụ sản xuất gần 13% số lượng dừa quả của các tỉnh thuộc ĐBSCL (năm 2016). Dự án này đã được Lãnh đạo Tỉnh Bến Tre cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đặt hàng và doanh nghiệp cam kết đầu tư trên 250 tỷ đồng để sau 5 năm đưa doanh số từ trên 500 tỷ/năm hiện nay lên khoảng 1.000 tỷ/năm
. 


+ Làm chủ công nghệ tinh luyện phụ phẩm mỡ cá Tra thành các loại dầu thực phẩm vàdầu công nghiệp tại tập đoàn Sao Mai đã giúp tăng thêm trên 800 tỷ giá trị sản phẩm mỗi năm. Nếu mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ này để chế biến toàn bộ mỡ cá Tra tại Đồng bằng Sông Cửu Long có thể mang lại giá trị tăng thêm tới 1.600 tỷ đồng/năm
.
+ Đổi mới công nghệ sản xuất chitosan từ phụ phẩm tôm quy mô công nghiệp
, tạo ra chitosan và các sản phẩm từ phụ phẩm tôm có chất lượng cao, dựa trên ưu thế về công nghệ mới, tiên tiến, mô hình sản xuất tối ưu nên sản phẩm chitosan có giá thành giảm từ 25 - 30 % so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Việc đổi mới công nghệ trong dự án để chế biến hiệu quả các phụ phẩm từ tôm sẽ đóng góp thêm đến 10 - 15% tổng giá trị chuỗi giá trị của tôm Việt Nam so với hiện nay (góp phần đạt mục tiêu giá trị chuỗi tôm chính phủ đặt ra giai đoạn 2017 - 2020 là 5,5 tỷ USD, trong giai đoạn 2021 - 2025 là 10 tỷ USD). 
d) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: 

+ Công ty Rạng Đông đã chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng tiết kiệm năng lượng (đến 60% lượng điện năng) với quang phổ thích hợp cho sinh trưởng của từng loại cây trồng, giảm thời gian chiếu sáng, đã được đưa vào phục vụ sản xuất trái vụ cho quả thanh long, hoa cúc và nuôi cấy mô. Áp dụng đại trà tại các vùng trồng thanh long, hoa cúc như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đà Lạt, .... Hiện nay, hệ thống chiếu sáng chuyên dụng này đã được sử dụng trên 1.050 ha trồng Thanh Long, 1.300 phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật thay thế cho các hệ chiếu sáng thông thường, trực tiếp tiết kiệm được trên 102 tỷ đồng tiền điện, năng suất cây trồng tăng 20 - 30%.
+ Nhờ ứng dụng công nghệ IoT trong tối ưu hóa quá trình sản xuất, điều hành đã giúp nhà máy sản xuất nhíp ô tô của Tập đoàn Trường Hải phát triển hệ thống sản xuất thông minh, tăng sản phẩm xuất xưởng lên 15%/năm. Dự án thành công sẽ là cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai cho các nhà máy sản xuất khác cũng như tạo tiền đề cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

+ Đổi mới công nghệ với mục tiêu nghiên cứu làm chủ thiết kế chế tạo đồ gá hàn khung vỏ xe ô tô con để nâng cao năng xuất, chất lượng và mở rộng chủng loại sản phẩm của Công ty CP Công nghệ Đức Trung đã đẩy nhanh quá trình sản xuất dây chuyền hàn khung vỏ làm việc tự động nhờ các bộ đồ gá hàn tích hợp mạch điều khiển PLC và các Rôbot công nghiệp. Nhờ nâng cao năng lực sản xuất và làm chủ được công nghệ, doanh nghiệp đang góp phần chủ động đáp ứng các yêu cầu về cung cấp thiết bị mới cũng như phụ tùng thay thế cho các dây chuyền sản xuất ô tô trong nước như hợp đồng cung cấp hệ thống đồ gá hàn khung xe Bus điện 10,5m cho Công ty VINFAST.
3. Đánh giá về một số hạn chế, khó khăn và bất cập

1. Về cơ bản Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đã được triển khai một cách đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn có một số nội dung thuộc Chương trình chưa thể triển khai hoặc chưa đạt được mục tiêu đã đề ra như:

Đối với nhóm nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia: bên cạnh các kết quả đạt được về xây dựng bản đồ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ như đã báo cáo ở trên, các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo quản lý, quản trị công nghệ và tìm kiếm nhóm tiềm năng để hỗ trợ thương mại hóa chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Một số lý do khách quan đã được chỉ ra là do quyết tâm của một số doanh nghiệp chưa cao, do nhận thức và chưa có chính sách hỗ trợ thực sự hấp dẫn cho hoạt động đào tạo.
Đối với nhóm nhiệm vụ nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm: mặc dù đã có một số nhóm sản phẩm đã được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao như lúa gạo, thủy sản, tuy nhiên một số nhóm sản phẩm khó có khả năng triển khai do có tính chất phức tạp, quy mô lớn, yêu cầu cao về tính khả thi và hướng đến sản xuất, thương mại hóa sản phẩm.

Đối với nhóm nhiệm vụ tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: chương trình cơ bản đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ và phối hợp, triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến đổi mới công nghệ, tuy nhiên, do vướng mắc một số thủ tục về đầu tư nên hoạt động tăng cường tiềm lực và nâng cao năng lực phổ biến, chuyển giao công nghệ cho các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương chưa được triển khai như mục tiêu đề ra.
2. Cho đến nay, các cơ chế, chính sách về cơ bản là tốt cho hoạt động điều hành. Về cơ bản Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đã được triển khai một cách đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn có một số nội dung thuộc Chương trình chưa triển khai và còn nhiều khó khăn, bất cập như: 

- Kinh phí để xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ còn thấp, chưa phù hợp để nâng cao trình độ nhân lực trong doanh nghiệp.

- Bố trí kinh phí thực hiện còn hạn chế (429 tỷ đồng cho 47 nhiệm vụ từ đầu giai đoạn 2013 đến hết năm 2018) và tiềm lực lâu dài của nhiều doanh nghiệp đề xuất tham gia chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Quy trình phân cấp quản lý, cơ chế đặt hàng
 còn qua nhiều đầu mối làm kéo dài thời gian đưa nhiệm vụ vào thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý chưa được xuyên suốt, chủ động.

- Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia có phạm vi rộng, liên quan, tác động đến nhiều thành phần kinh tế, cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều Bộ, ngành, địa phương, nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, loại hình doanh nghiệp dẫn đến việc rà soát nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đưa vào triển khai thực tiễn còn chậm, một số mục tiêu, nội dung của Chương trình cần có thêm thời gian để tiếp tục triển khai, đánh giá hiệu quả.
4. Kết luận
Trong giai đoạn vừa qua, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực, trọng điểm có thế mạnh của Việt Nam, Chương trình đã xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm thực hiện các hoạt động đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm chủ lực, trọng điểm, nâng cao chuỗi giá trị, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế. 
Các nhiệm vụ được tổ chức triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình và đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng làm cơ sở cho định hướng lâu dài và tổ chức có hiệu quả quá trình đổi mới công nghệ đa dạng về chủng loại, phức tạp về trình độ trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. 
Mặc dù sự đầu tư của nhà nước không lớn những kết quả thu được đến nay đã thể hiện được phối hợp, liên kết và sự lan tỏa và sức hấp dẫn của Chương trình đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội (nông nghiệp, công nghiệp, cơ khí chế tạo, y dược, ...), đặc biệt là các doanh nghiệp có mong muốn phát triển, mở rộng sản xuất, tăng giá trị hàng hóa và thị phần trong nước, hướng tới xuất khẩu.


Trước nhu cầu nghiên cứu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để chế biến sâu, nâng cao chuỗi giá trị của các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế, định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia trong giai đoạn năm 2020 - 2030
, tước sức ép ngày càng gia tăng của nhu cầu phát triển nội tại của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập, việc tiếp tục triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục tạo động lực, định hướng và thúc đẩy tốc độ, hiệu quả đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, các ngành, các khu vực kinh tế và các vùng miền trong cả nước là hết sức cần thiết và cấp bách.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Chủ trương, quan điểm, cơ sở pháp lý:

Về cơ bản quan điểm của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đối với việc thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ là giữ nguyên, nhất quán với quan điểm Chương trình giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời:

1.1. Bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh
.

1.2. Bám sát chủ trương, đường lối và nội dung nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ
, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn mới, Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực chủ chốt, ưu tiên đến 2030, tầm nhìn 2035
,v.v... đối với các nội dung liên quan đến nâng cao tiềm lực KH&CN và hỗ trợ doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực sự là trung tâm của đổi mới công nghệ.


1.3. Lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.


1.4. Doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động đổi mới công nghệ để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao phục vụ hiệu quả nhu cầu trong nước và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đổi mới công nghệ phải trở thành nhu cầu tự thân sống còn của các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.


1.5. Chương trình đổi mới công nghệ để phục vụ có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm quốc gia, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tăng cường nguồn lực công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


1.6. Điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí, mục tiêu để phù hợp với nguồn lực thực hiện, một số mục tiêu đã triển khai đạt được kết quả tốt xem xét đưa yêu cầu cao hơn bảo đảm tính khả thi.


1.7. Nhà nước phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện Chương trình theo mục tiêu đề ra.

Yêu cầu của thực tiễn và tình hình mới:
Trong tình hình mới hiện nay, Chính phủ đang quyết tâm đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành khâu đột phá của phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp tiến tới dịch chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực doanh nghiệp.

Với yêu cầu của thực tiễn cấp bách trên, Chương trình xác định các tiếp cận và một số vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2 như sau:

- Tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng và liên kết nhiệm vụ của Chương trình theo chuỗi giá trị, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ phục vụ cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0,...vvv để nâng cao sức cạnh tranh, năng suất, chất lượng theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam.

- Chủ động định hướng các vấn đề, công nghệ cầu ưu tiên đầu tư từ kết quả xây dựng bản đồ công nghệ để chủ động trong việc xác định, lựa chọn các tổ hợp công nghệ cần đổi mới cho các ngành, lĩnh vực; sản phẩm chủ lực, trọng điểm nhằm nâng cao năng lực công nghệ quốc gia; Tập trung nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các nhiệm vụ có tác động lan tỏa, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được và chưa đạt được của Chương trình giai đoạn 2011 – 2020 cũng như căn cứ vào quan điểm, định hướng chỉ đạo xây dựng Chương trình giai đoạn 2021 – 2025, Bộ KH&CN đề xuất một số nội dung cơ bản của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

1. Mục tiêu của Chương trình
- Thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở đổi mới công nghệ, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao; Các doanh nghiệp trực tiếp tham gia Chương trình có tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ trung bình của quốc gia. 

- Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15% năm trong đó 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ và tạo ra được công nghệ tiên tiến để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

- Nâng cao năng lực hấp thụ, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới. 

- Hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất một mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ phù hợp với địa bàn.
2. Nội dung Chương trình 
· Nhóm nội dung, nhiệm vụ lớn đề xuất tiếp tục triển khai theo quy định tại điều 37 của Luật Chuyển giao công nghệ: 
Tuy nhiên, Bộ KH&CN đề xuất xin điều chỉnh và thu gọn lại một số nội dung trong từng nhóm nội dung đề xuất ở trên cho phù hợp với vai trò, phạm vi, đối tượng của Chương trình và tình hình triển khai thực tế trong giai đoạn 2011 - 2020.

· Nội dung, nhóm nhiệm vụ dự kiến bổ sung về mặt nguyên tắc:

1. Dự án hỗ trợ viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ với các doanh nghiệp, với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương (Luật CGCN 2017; Nghị định 76/NĐ-CP về việc hướng dẫn 1 số điều của Luật chuyển giao công nghệ);

2. Dự án chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam (QĐ 1851/QĐ-TTg);
3. Nhóm nhiệm vụ tăng cường đầu vào, tiềm lực và hiệu quả đổi mới công nghệ: tăng cường mạng lưới tư vấn được kết nối tự động; tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ; truyền thông công nghệ; 

4. Hỗ trợ chuyển giao, phát triển một số công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp để phát triển một số sản phẩm mà Việt nam có lợi thế và thúc đẩy quả trình chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
5. Dự án nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ của mạng lưới các tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương; 

6. Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phổ biến công nghệ, và các hoạt động hỗ trợ quản lý Chương trình
. 

· Nội dung, nhóm nhiệm vụ dự kiến triển khai giai đoạn 2021 - 2025:

1. Xây dựng và thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia

a) Tổ chức đánh giá hiện trạng, trình độ và năng lực công nghệ trong các ngành, lĩnh vực theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của từng thời kỳ
; xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia và lộ trình đổi mới công nghệ đối với các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia.
b) Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá, định giá công nghệ, thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ để tăng giá trị công nghệ được mua, bán.

c) Tổ chức đào tạo và hỗ trợ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các cơ sở có chức năng đào tạo, tập huấn để tiến hành đào tạo cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

d) Tăng cường mạng lưới tư vấn kết nối tự động; nâng cao nhận thức cho lãnh đạo doanh nghiệp thông qua các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ và truyền thông công nghệ
.
2. Nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm.

a) Xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao tính năng, chất lượng của sản phẩm và đổi mới quy trình công nghệ, trong đó có chi phí chuyển giao công nghệ, mua thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

c) Tổ chức, phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ để chuyển giao, làm chủ, giải mã và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.
d) Thúc đẩy việc ứng dụng mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất thông minh và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm.
3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ

a) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm.

b) Hỗ trợ ứng dụng, phát triển các công nghệ chủ chốt và sản xuất các sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: rô bốt thông minh; thiết bị bay không người lái; hệ thống sản xuất tích hợp; thiết bị và dịch vụ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, thế hệ mạng di động thứ 5;…
c) Cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực lượng chuyên gia công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng phục vụ đổi mới công nghệ.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm chiếm lĩnh thị trường trong nước, đặc biệt là các sản phẩm có dung lượng lớn và tính ổn định cao như thiết bị điện gia dụng, phương tiện di chuyển cá nhân,…
4. Tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

a) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp; cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và cạnh tranh được với giống nhập khẩu; kết hợp chặt chẽ công nghệ tạo giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và kiểm soát dịch bệnh ở quy mô lớn.
b) Tổ chức điều tra, khảo sát các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật theo đặc trưng của từng vùng, địa bàn để xây dựng quy hoạch và hình thành mạng lưới mô hình đổi mới công nghệ đổi với từng vùng sinh thái.

c) Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ việc duy trì, phát triển thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề truyền thống.

d) Hỗ trợ nâng cao năng lực phổ biến, nhân rộng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và các điểm kết nối cung cầu công nghệ (đào tạo nâng cao năng lực, kết nối dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật,hỗ trợ nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thành công, hỗ trợ quảng bá sản phẩm tạo thành từ ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kết nối với thị trường, đối tác, nguồn lực quốc tế).

3. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng: Doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, dẫn dắt và doanh nghiệp nhỏ và vừa; các tổ chức, cá nhân; các HTX, liên hiệp HTX
.

- Phạm vi (Tập trung vào khâu: Tìm kiếm, tiếp nhận và hoàn thiện công nghệ; phát triển công nghệ):
+ Trọng tâm hỗ trợ trong các giai đoạn (khâu): Xây dựng cơ sở dữ liệu để đảm bảo nguồncông nghệ (tiếp nhận, giải mã, làm chủ công nghệ từ nước ngoài,…); Hoàn thiện công nghệ và phát triển sản phẩm chủ lực, trọng điểm mang thương hiệu Việt Nam và xuất khẩu;
+ Tập trung hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực, vùng, miền theo định hướng chỉ đạo ưu tiên hoặc có tác động lan tỏa, lớn đến kinh tế-xã hội quốc gia, địa phương.
4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia Chương trình

- Lựa chọn các ngành, lĩnh vực có doanh thu, tăng trưởng tốt, có hoạt động đổi mới công nghệ mạnh mẽ.

- Tập trung công nghệ vào chuỗi giá trị của ngành, lĩnh vực và vấn đề cần giải quyết trong từng khâu của chuỗi.

- Xác định các công nghệ cần được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ.
- Dự án cần bảo đảm các tiêu chí về: Hiệu quả về khoa học và công nghệ
; Hiệu quả về kinh tế
; Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
; Hiệu quả về xã hội, môi trường
.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ

a) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá việc thực hiện đổi mới công nghệ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp: bổ sung hệ thống kê khai thuế để cập nhật thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng công nghệ và năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
b) Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở các tổ chức khoa học và công nghệ.

c) Tăng cường thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ để thúc đẩy hoạt động sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và công nghệ mới.

d) Thực hiện hiệu quả và đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các hoạt động đổi mới công nghệ.

2. Phối hợp và triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến đổi mới công nghệ. Rà soát, lồng ghép các nội dung của Chương trình với các đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông; các chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, phát triển công nghệ cao, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm quốc gia, phát triển công nghiệp hóa dược; các chương trình kinh tế trọng điểm nhà nước có liên quan.

3. Tăng cường nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình

a) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình.

c) Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để đầu tư đổi mới công nghệ. Tăng cường thu hút nguồn đầu tư nước ngoài cho hoạt động đổi mới công nghệ.

d) Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp, vốn ODA và viện trợ để thực hiện các nội dung của Chương trình.

4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khuyến khích sáng tạo công nghệ

a) Khuyến khích, mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác quốc tế, huy động mạng lưới khoa học và công nghệ ở nước ngoài, chú trọng các quốc gia và địa bàn trọng điểm phục vụ các nội dung của Chương trình.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài phát triển công nghệ, tham gia các triển lãm, hội chợ công nghệ và thiết bị ở nước ngoài.

c) Khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ban Chỉ đạo Chương trình

a) Ban Chỉ đạo Chương trình gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

b) Phương án 1: Ban Chỉ đạo Chương trình do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban.

    Phương án 2: Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban.
2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, giúp Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Phương án 1: - Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình.
Phương án 2: - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh sách và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình.
- Tham gia ý kiến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các dự án thuộc nội dung Chương trình;
- Chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện các dự án thuộc nội dung Chương trình;
- Hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình;
- Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình đổi mới công nghệ quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh Chương trình cho phù hợp.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là cho Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, để thực hiện Chương trình;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính, hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí của Chương trình;
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp để thống kê được hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ theo định kỳ.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và thực hiện các dự án thuộc nội dung Chương trình;
- Định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện dự án được giao, báo cáo Ban Chỉ đạo.

*

*     *

Trên đây là nội dung cơ bản của Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, chấp thuận./.

	Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Thủ tướng và các Phó thủ tướng;

   - Văn phòng Chính phủ;

   - Bộ Tư pháp;

   - Các thành viên Ban soạn thảo;

   - Lưu: VT.
	BỘ TRƯỞNG

Chu Ngọc Anh


Dự thảo 








�Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 


Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020


Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Nghị Quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/05/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016


Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia


�Trong dự án “Tăng cường sức cạnh tranh và liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ” mà Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố năm 2017, đoàn điều tra của World Bank đã khảo sát 996 doanh nghiệp tại Việt Nam


�Trường hợp các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất của Samsung: Tháng 4, năm 2015: Có 32 nhà cung ứng (vendor), trong đó có 4 vendor cấp 1, 29 vendor cấp 2.Tháng 4, năm 2016: Có 63 nhà cung ứng (vendor), trong đó có 11 vendor cấp 1, 52 vendor cấp 2.Tháng 4, năm 2017: Có 201 nhà cung ứng (vendor), trong đó có 23 vendor cấp 1, 178 vendor cấp 2. Tính trong vòng 2 năm đã tăng gấp 7 lần


�Các doanh nghiệp lớn rất ý thức được vấn đề đổi mới công nghệ, đầu tư các hoạt động nghiên cứu và phát triển với 85 % các doanh nghiệp trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có thực hiện cải tiến máy móc, công nghệ, 80% các doanh nghiệp có quan tâm đầu tư vào hoạt động R&D của đơn vị mình. (báo cáo của Vietnam report tháng 11 năm 2016)


�Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 của Diễnđàn kinh tế thế giới, ViệtNamđứng thứ79/140 (điểm 4.0) quốc gia vềđộ sẵn sàng công nghệ, tăng 13 bậc so với năm 2015; thứ 71/140 (điểm 3.3) vềđổi mới công nghệ, tăng 2 bậc so với năm 2015.


� Đã gửi 12 giống đến Cục trồng trọt đăng ký bảo hộ giống, 01 giống đã được công nhận chính thức là OM8928; 06 giống đã được sản xuất thử và đang đợi được công nhận. 


� Dự án “Ứng dụng công nghệ tích hợp từ công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và các công nghệ canh tác tiên tiến vào quá trình chọn tạo và sản xuất hạt giống các loại cây trồng mới” do Công ty TNHH Việt Nông (Đồng Nai) thực hiện.


� Viện ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện đề tài “Chiết tách dầu dừa tinh khiết đạt tiêu chuẩn quốc tế bằng công nghệ không gia nhiệt” tại Công ty Lương Quới (Bến Tre)


� Về hiệu quả kinh tế, cứ 1 kg mỡ cá sau khi chế biến theo công nghệ mới có giá trị tăng thêm là 11.650 đồng (sau khi đã trừ các chi phí sản xuất). Với công suất 200 tấn mỡ cá/ngày của tập đoàn Sao Mai hiện nay thì riêng nhà máy sẽ tiêu thụ khoảng 72 nghìn tấn mỡ cá/năm (chiếm hơn 50% tổng lượng mỡ cá thô từ phụ phẩm cá tra trên cả nước) và tổng giá trị tăng thêm đạt 838,8 tỷ đồng/năm và nếu tính toàn bộ lượng mỡ cá được tinh luyện thành dầu ăn thì giá trị tăng thêm của toàn ngành khoảng 1.600 tỷ đồng/năm - góp phần tăng đáng kể giá trị cá tra Việt Nam. Như vậy, chỉ riêng tinh luyện thành công dầu ăn từ mỡ cá Tra đã cho giá trị của cá Tra tăng thêm khoảng 4,67%.


Trong giai đoạn tới, nếu tiếp tục đi sâu vào chế biến các phụ phẩm khác của cá Tra thành bột cá chất lượng cao, bột nêm dinh dưỡng thì mỗi kg phụ phẩm cá Tra sẽ tăng thêm tới 12 nghìn đồng và tổng giá trị của cá Tra được chế biến theo các công nghệ của tập đoàn Sao Mai sẽ tăng khoảng 24,8%.


� Do do Tập đoàn Việt Nam Food thực hiện.


� Mới được điều chỉnh năm 2017 (Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017, Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017)


� Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu: Ưu tiên nguồn lực, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.


� Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


� Các Nghị quyết 01, 02, 27, 35 của Chính Phủ


� Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4


�Ví dụ: Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm phổ biến công nghệ thích hợp, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; Điều tra, khảo sát, đánh giá đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực; Tổ chức xét, tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu )


� Khoản 6 điều 54 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017


� Theo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp báo cáo 3 chương trình quốc gia.


� Chỉ thị 12/CT-TTg, ngày 22/5/2018: Bộ KHCN có cơ chế ưu tiên cho đối tượng này trong các Chương trình KHCN Quốc gia


� + Sản phẩm/dịch vụ có tính đột phá về KHCN hoặc mới


  + Công nghệ mới nào đã được ứng dụng để thay thế công nghệ thường dùng trước khi bắt đầu dự án


  + Việc ứng dụng công nghệ mới giúp cải thiện rõ rệt năng suất, chất lượng sản phẩm/dịch vụ


� + Doanh thu tăng đột biến? Tăng/giảm? Nếu có thì từ bao nhiêu thành bao nhiêu?


  + Lợi nhuận tăng đột biến? Tăng /giảm? Nếu có thì từ bao nhiêu thành bao nhiêu? Khả năng thu hồi vốn của dự án (theo năng suất và lợi nhuận hàng năm / tổng kinh phí của dự án)?


  + Giá trị gia tăng của sản phẩm khi áp dụng công nghệ tăng /giảm như thế nào?


  + Tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận là bền vững?


� + Chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt? Cạnh tranh tốt hơn so với các sản phẩm của đối thủ cạnh trạnh?


  + Năng suất cao hơn trước dự án? (% hoặc cụ thể từ bao nhiêu lên bao nhiêu, lưu ý có thể giảm nhưng giá trị gia tăng tăng => lợi nhuận tăng)


  + Thị phần tăng lên rõ rệt? Cụ thể về việc chiếm lĩnh thị trường trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ


  + Xuất khẩu ra thị trường nước ngoài? Thị trường nào? Kén chọn về sản phẩm hoặc yêu cầu đạt tiêu chuẩn?


� + Tạo việc làm mới? Hoặc thu nhập của người lao động được cải thiện như thế nào?


  + Đóng góp thuế nộp NSNN nhiều hơn?


  + Sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn như thế nào?


  + Sản phẩm/dịch vụ vươn ra được thị trường nước ngoài?


  + Dự án có làm phát sinh vấn đề về môi trường? nếu có thì đã được xử lý như thế nào?


  + Những tác động tích cực của dự án có tính bền vững như thế nào?
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